
NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

STT Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính
Mã HS SBD Mã HS

1 THONGSAMOUTH DAVONE 07/02/1998 Nữ LAO_01 THV.M.149 LAO_01

2 PHENG PHONEMALY 28/08/1999 Nữ LAO_02 THV.M.150 LAO_02

3 DONEPHOUSAY PHOUANG 17/03/1990 Nữ LAO_03 THV.M.151 LAO_03

4 KEOBOUNTHONG SOMPHENG 13/02/1998 Nữ LAO_04 THV.M.152 LAO_04

Luông Pha Băng

Phông Sa Lỳ

Luông Nậm Thà

Luông Nậm Thà

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

HĐTS ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH QUỐC TỊCH LÀO SƠ TUYỂN NĂNG KHIẾU

(ĐỢT 1 NĂM 2018)

(Thi năng khiếu ngày 09/7/2018)

Mã sở ĐKDT
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